
Số GPLX Hạng Ngày cấp Ngày hết hạn Đơn vị cấp

Số chứng 
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ký xe

Loại 
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tiện

Biển số xe 

đăng ký
Ngày cấp

Đơn vị 

cấp

1 Đặng Ngọc Vệ 07/10/1972
04207200

1414
0912818626

HC442 

3099004298

400128010

271
B2 25/11/2015 25/11/2025

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
3000658884

2 Nguyễn Minh Toàn 01/09/1985
04208500

1652
0917 765 111

HC442

4212001556

420151005

996
B2 25/8/2015 25/8/2025

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
Ô tô 38A-421.03 04/01/2022

CA tỉnh 

Hà Tĩnh
8109683870

3 Nguyễn Viết Khanh 25/8/1970
04207000

1217
0912 517 197

HC442 

3096003469

420087001

156
A1,B2 12/12/2013 12/12/2023

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
Ô tô 38A-304.95 25/9/2020

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

4 Phan Đình Thắng 11/03/1977
04207700

1052
0918 464 988

HC442 

300700994

420213015

642
B2 15/02/2021 15/02/2031

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
38 018098 Ô tô 38A-010.87 13/4/2022

CA tỉnh 

Hà Tĩnh
8314137867

5 Phạm Thị Hoàng Yến 02/11/1982
04218200

1547
0912 684 401

HC442 

4212001662

421218008

262
B1 26/10/2021 02/11/2037

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
005286 Xe máy

38D1-

012.11
19/01/2018

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

6 Nguyễn Minh Sáng 11/09/1985
04208500

1342
0986622073

HC44242090

00672

420129007

148
B2 10/1/2022 10/1/2032

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
000446 Xe máy 38F1-01263 18/8/2011

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

7 Phan Xuân Hạnh 10/09/1963
04206300

1204
0912 251 432

HC442 

3099004300

400119011

137
B2 23/9/2015 23/9/2025

Sở GTVT 

tỉnh Nghệ An
38 017833 Ô tô 38A-445.34 05/4/2022

CA tỉnh 

Hà Tĩnh
3000658919

8
Tô Hoàng Hương 

Huyền 
2/9/1984

04218400

1729
0948 177 171

HK44242110

03448
V896879 A1 5/7/2005

Không thời 

hạn

Sở GTVT Hà 

Tĩnh
004954 Xe máy

38F1- 

080.99
3/11/2017

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

9 Nguyễn Văn Học 21/12/1975
18388164

6
0913 897 870

HC442 

4211003446

420195004

032
B2 17/10/2019 17/10/2029

Sở GTVT Hà 

Tĩnh
004947 Xe máy 30F1-080.71 27/10/2017

CA tỉnh 

Hà Tĩnh
8314140355

10 Phạm Thế Anh 28/01/1985
04208500

1653
975868869

XK44242120

01665

420123000

978
B2 6/26/2020 6/26/2030

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh

11 Nguyễn Thị Phượng 10/5/1976
04017600

2906
0983549977

HC442 

300602937

421205004

705
B1 24/7/2020 10/5/2031

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
001267 Xe máy 38F1-060.27 11/12/2015

CA thị xã 

Hồng 

Lĩnh

3000658771

Ký tênMã số thuế

Danh sách cán bộ, công viên chức, ngƣời lao động đăng ký 
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12 Phan Thị Nga 23/2/1991
04219100

1691
0968756182

HC442 

4214007022

421217003

752 
B2 3/6/2021 23/02/2046

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh

13 Nguyễn Viết Khang 11/17/1974
04207400

1578
0932 399 952

HC442 

3007001200
3000658838

14 Bùi Khánh Dư 1/8/1989
04218900

2060
0987736369

HC442 

4212001553

421206004

724
B1 24/7/2020 01/8/2044

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
001016 Xe máy 38F1-009.45 16/12/2011

CA tỉnh 

Hà Tĩnh
8314140549

15
Nguyễn Thị Ngọc 

Loan
21/9/1989

04218900

2059
0942007003

HC442 

4212001552

421208005

491
B2 14/8/2020 21/9/2044

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
000591 Xe máy 38L1-3654 14/5/2010

CA tỉnh 

Hà Tĩnh
8314142105

16 Phan Sỹ Sơn 8/10/1982
04008200

3493
966490322

HC442 

9710171967

420210000

443
B1 1/26/2021 8/10/2042

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
M342098 Xe máy 38H8-0322 9/18/2006

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

17 Phan Anh Tú 17/02/1990
04209000

2982
0979795248 4215001062

420157001

004
A1, B2 16/10/2017 16/10/2027

Sở GTVT Hà 

Tĩnh
032510 Ô tô con 38A-23797 30/7/2019

Phòng 

CSGT Hà 

Tĩnh

6101017716

18 Đặng Tiến Phong 27/01/1980
04208000

2794
917271179

HC442 

4211003447

420189000

220
B2 27/01/2018 27/01/2028

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
003221 Xe máy 38F1-028.79 3/4/2013

CA thị xã 

Hồng 

Lĩnh

8314139776

19
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
29/12/1986

04218600

2257
0973096376

HC442 

4212001557

421207006

723
B1 23/9/2020 29/12/2041

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
004853 Xe máy 38F1-079.68 06/10/2017

CA tỉnh 

Hà Tĩnh
8314142345

20 Lê Thị Thương 19/12/1988
04218800

4385
0837697222

XK442 

4212001663

041192015

830
A1 05/8/2019

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Nghệ An
001906 Xe máy 38L1-4887 25/02/2011

CA thị xã 

Hồng 

Lĩnh

21
Phan Thị Ngọc 

Quỳnh
17/12/1995

04219500

2152
0964 182 106 4221374986

421140004

211
A1 18/8/2014

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh

22 Phan Thị Tâm 5/10/1981
04218100

3617
0914901999

HC442 

4210003556

421209000

785
B2 14/3/2020 14/3/2030

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh

23 Phan Thị Diễn 10/9/1990
04219000

1963
0947666819

XK 442 

7513150271
AL 599269 A1 27/10/2009

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Quãng 

Bình

24 Hoàng Văn Thịnh 15/3/1966
04206601

1212
0336241661

HC442 

4212001664
L796593 A1 7/7/2003

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Nghệ An
004349 Xe máy 38F1-037.60 27/12/2013

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

25 Đặng Hữu Cầu 14/01/1974
04207400

3214
0943 361 171

XK442 

3006002939

420202005

739
B1 23/9/2020 14/01/2034

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
043283 Ô tô 38A -30772 14/10/2020

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

26 Nguyễn Hồng Soa 10/3/1960
04006000

5114
0983431446

HC442 

669717257

420104002

456
B2 13/11/2014 13/11/2024

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
38 019214 Ô tô 38A-452.82 10/5/2022

CA tỉnh 

Hà Tĩnh



27 Phạm Tiến Hóa 11/4/1972
04207200

3043
0912893521

HT242 

6698531336

400191020

087
A1 06/8/2019

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh

28 Lưu Thị Thanh 8/7/1976
04217600

1697
0915 831 650 3006002935 Z151118 A1 3/17/2006

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh

29 Lê Thị Kim Thu 25/3/1974
04217400

0940
0917787388

XK442      

3007002343     
G939868 A1 27/06/2002

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
001387 Xe máy 38F1-06104 8/01/2016

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

30 Nguyễn Văn Tiềm 1948
04204800

5812
0946242683

HT242 

4216164005
D609186 A1 02/11/1997

Không thời 

hạn

Sở GTVT 

tỉnh Hà Tĩnh
A0003843 Xe máy 38F1-2419 5/12/1996

CA tỉnh 

Hà Tĩnh

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyễn Thị Phƣợng

Số điện thoại: '0983549977

Năm sinh: 1976
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